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PHẦN A: LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI 

CHUYÊN ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ 

A. LÝ THUYẾT CẦN BIẾT 

I. Nguyên tử: Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ bé cấu tạo nên các chất và không mang điện. 

II. Cấu tạo nguyên tử: Nguyên tử có dạng hình cầu, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân 

nguyên tử. 

Thể tích nguyên tử được tính theo công thức: V = 
4 
 R3 

3 
(R là bán kính của nguyên tử) 

1. Vỏ nguyên tử: Vỏ nguyên tử được tạo bởi một hay nhiều electron chuyển động xung 

quanh hạt nhân 

- Electron kí hiệu là e, mang điện tích âm và có giá trị bằng 1 điện tích nguyên tố (1 điện 

tích nguyên tố = 1,602.10-19 culông), được biểu diễn là -1 

2. Hạt nhân nguyên tử: Hạt nhân nằm ở trung tâm của nguyên tử và có kích thước rất 

nhỏ so với kích thước của nguyên tử. 

- Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton (p) mang điện tích dương, có giá trị bằng +1 và 

neutron (n) không mang điện tích 

- Điện tích của proton bằng điện tích của electron về độ lớn nhưng khác dấu 

Như vậy trong nguyên tử: Số p = Số e 

Chú ý: - Với 82 nguyên tố đầu thì 1  n
 

p 
 1,52 

III. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử 

- Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh quang hạt nhân và sắp xếp thành 

từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định (kích thước hạt nhân chỉ bằng khoảng 10-5 

đến 10-4 kích thước nguyên tử) 

- Số e tối đa cho mỗi lớp được xác định là :2.n 2 (n là lớp e), được sắp xếp từ trong ra 

ngoài, lớp trong đầy thì mới sắp xếp đến lớp tiếp theo. Nhưng từ nguyên tố thứ 21 trở đi 

do có sự chèn mức năng lượng nên các nguyên tố trước đó (20 nguyên tố đầu có p = 1 

đến p = 20) có số e tối đa ở lớp 3 là 8 e. 

* Nguyên tử luôn có xu hướng đạt trạng thái bền vững, thường có 8 e (hoặc 2e) lớp ngoài 

cùng => các e lớp ngoài cùng gây nên tính chất hóa học cho nguyên tố. 

* Những nguyên tố mà nguyên tử của nó có 5, 6, 7 e ở lớp ngoài cùng thì thường có xu 

thế nhận thêm x electron hoặc góp chung electron với nguyên tử khác để có 8e lớp ngoài 

cùng => thể hiện tính phi kim 

* Những nguyên tố mà nguyên tử của nó có 1, 2, 3 e ở lớp ngoài cùng thì thường có xu 

thế nhường x electron ngoài cùng để có 8e lớp ngoài cùng => thể hiện tính kim loại 
IV. Khối lượng nguyên tử 

Nguyên tử có khối lượng rất nhỏ nên người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử là amu 

1 amu = 1,6605.10-24 (gam) 
m(nguyên tử) = mp + mn + me 

Nhưng do me <<mp = mn nên khối lượng hạt nhân coi là khối lượng nguyên tử (khối 

lượng 1 hạt p, n nặng gấp khoảng 1820 lần khối lượng 1 hạt e) nên có thể coi khối lượng 

nguyên tử bằng khối lượng của hạt nhân. Hay : m(nguyên tử) = mp + mn 

Chú ý: Riêng nguyên tử hydrogen chỉ có 1 hạt proton nên khối lượng nguyên tử của 



 

 

hydrogen là 1 amu 



 

 

B. MỘT SỐ BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI 

Bài 1: Cho sơ đồ nguyên tử sau 

 

a. Hãy chỉ ra số lớp lectron và số eletron lớp ngoài cùng của nguyên tử trên 

b. Tính số hạt có trong hạt nhân nguyên tử? Biết trong hạt nhân số hạt mang điện ít hơn 

số hạt không mang điện 1 đơn vị. 
Bài làm: 

a. Nguyên tử có 2 lớp e và có 6e ở lớp ngoài cùng 

b. Hạt nhân có điện tích +8 => Có 8 hạt proton 

Hạt không mang điện là neutron (n) nhiều hơn số hạt prôtn là 1 => Có 9 hạt neutron 

Bài 2: Vẽ sơ đồ nguyên tử của nguyên tố có 

a. 6 proton trong hạt nhân 

b. Điện tích hạt nhân là 11+ 

c. Vỏ nguyên tử có 13 electron 

Bài làm: 

a. Nguyên tử có 6 hạt p => Lớp vỏ có 6 hạt e và điện tích hạt nhân là +6 

Sơ đồ nguyên tử là 

 

b. Điện tích hạt nhân là 11+ => Hạt nhân có 11 proton, lớp vỏ có 11 electron 

Sơ đồ nguyên tử 

 
 

c. Vỏ nguyên tử có 13e => Trong hạt nhân có 13 proton, điện tích hạt nhân là +13 

Sơ đồ nguyên tử. 

 

Bài 3: Nguyên tử nitrogen (nitơ) có tổng các hạt mang điện là 14. Xác định số hạt 

proton, electron và vẽ mô hình nguyên tử nitrogen này 

Bài làm: 

Gọi số proton, số electron lần lượt là p, e 



 

 

Ta có: p + e = 14 (I) 

Trong nguyên tử, số electron bằng số proton => p = e (II) 

Từ (I), (II) => p = e = 7 

Sơ đồ nguyên tử 

Bài 4: Nguyên tử soudium (Natri) có tổng các hạt (proton, electron, neutron) là 34. 

Trong hạt nhân có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. 

a. Xác định số p, e, n của nguyên tử 

b. Vẽ sơ đồ nguyên tử 

c. Dự đoán soudium là kim loại hay phi kim? Vì sao? 

Bài làm: 

a. Gọi số proton, electron, neutron trong nguyên tử lần lượt là p, e, n 

Trong nguyên tử: p + e + n = 34 (I) 

p = e (II) 

Trong hạt nhân: n – p = 1 (III) 

Từ (I), (II), (III) => p = e = 11; n = 12 

b. Sơ đồ nguyên tử: 
 

c. Soudium là 1 kim loại. Vì lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử có 1 electron 

Bài 5: Tính khối lượng nguyên tử trong các trường hợp sau 

a. Nguyên tử carbon có 6 proton và 6 neutron trong hạt nhân 

b. Nguyên tử Aluminium có 13 proton và 14 neutron trong hạt nhân 

c. Nguyên tử soudium có 11 proton và 12 neutron trong hạt nhân 

Bài làm: 

a. Khối lượng nguyên tử của carbon là: 6.1 + 6.1 = 16 (amu). 

b. Khối lượng nguyên tử của Aluminium là: 13.1 + 14.1 = 27 (amu). 

c. Khối lượng nguyên tử của soudium là: 11.1 + 12.1 = 23 (amu). 

Bài 6: Tổng số hạt trong một nguyên tử là 48. Trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt 
không mang điện. Tìm số hạt của mỗi loại. 

Bài làm: 

Gọi số lượng hạt proton, neutron, electron của nguyên tử lần lượt là p, n, e (p, n, e N) 

Tổng số các loại hạt: p + n + e = 48  2p + n = 48 (I) (vì p = e) 

Trong nguyên tử số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện: 

 p + e = 2n  2p = 2n  p = n (II) 

Từ (I), (II)  p = n = e = 16 


